
Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
We reserve the right to alter specifications without notice.
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CHỨC NĂNG | MAIN FUNCTIONS

 • Công nghệ cảm biến vân tay điện dung: Nhận diện vân tay chính xác lên tới 99,99% 
trong vòng 0.5s

 • Đa dạng chức năng mở k hóa 5in1: Vân tay, Mã số, Thẻ từ, App (Hafele Smart Living), 
Chìa cơ đảm bảo sự tiện lợi cho người dùng.

 • Xác thực kép: Kết hợp 2 trong 3 chức năng mở khóa (vân tay/mã số/thẻ từ)
 • Tích hợp nhiều chức năng khác: Quản lý phân quyền chủ nhà và người dùng, Chống 
sao chép mật khẩu, Cảnh báo đột nhập, Cảnh báo Pin yếu, Chế độ riêng tư...

 • Thân khóa bằng thép không gỉ Inox 304: Chắc chắn, chống ăn mòn cao, bền bỉ với 
thời gian.

 • Thiết kế hiện đại chuẩn Đức: Tô điểm thêm sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

 • Capacititive Sensor FingerPrint Techonology: Accurate fingerprint 
recognition up to 99.99% within 0.5s

 • Diverse unlocking functions 5in1: FingerPrint, Passcode, Card, App 
(Hafele Smart Living, Mechanical Key

 • Double authenication: Combine 2in3 unlo cking fuctions to 
establish identity

 • Intergates other functions: Lock management by owners a nd 
users, anti-expose password, Bulgary alarm, Privacy mode, Low 
batte ry alarm...

 • SUS304 mortise: High corrosion resistance, durable with time.
 • Modern design with Germany standard to suite your home.

ĐẶC TÍNH | SPECIFICATIONS 

Khả năng lưu trữ ��| Memory storage 100 vân tay
50 thẻ từ
50 mật khẩu

100 Fingerprints
50 Keycards
50 Passwords

Kích thước mặt ngoài ��| Front dimensions 70 x 290 x 26 mm (RxCxS) 70 x 290 x 26 mm (WxHxD)

Kích thước mặt trong ��| Back dimensions 70 x 290 x 26 mm (RxCxS) 70 x 290 x 26 mm (WxHxD)

Vật liệu | Material Hợp kim nhôm, nhựa ABS Aluminum Alloy, ABS

Màu hoàn thiện ��| Finish Đen Matte Black

Nguồn điện | Power source 4 viên Pin AA 1.5V 4pcs 1.5V AA Battery

Nguồn điện dự phòng | Backup power supply Cổng Micro USB Micro USB port

Nhiệt độ vận hành | Operation temperature từ -30OC đến +70OC from -30OC to +70OC

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP | DOOR DIMENSIONS

Độ dày cửa | Door thickness 38-60mm 38-60mm

Đố cửa | Door stile 110mm 110mm

Khác | Others Tối thiểu 3mm Minimum 3mm

Model Mã số | Art.No.

DL6100 912.20.582

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN | OPTIONAL ACCESSORIES

Pin | battery 912.20.992

Bộ điều khiển trung tâm (Dành cho kết nối App) | Gateway HSL-GW02 (For App connection) 985.03.032

PHỤ KIỆN KÈM THEO | ACCESSORIES INCLUDED

 • 2 thẻ từ lớn (85 x 54mm) & 2 thẻ từ nhỏ (35 x 25mm)
 • 2 chìa khóa cơ

 • 2 big cards (85 x 54 mm) & 2 tag cards (35 x 25 mm)
 • 2 mechanical keys
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Vân tay Kết nối App Mã số Thẻ từ Chìa khóa cơ
Finger print For App connection Pin Code RFID card Machanical key
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